
 SỞ Y TẾ HẬU GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
  

      Số:          

V/v đề nghị báo giá gói thầu mua vật 

tư, sửa chữa thiết bị Công nghệ thông 

tin năm 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày         tháng        năm 

       

 

                 Kính gửi: Quý nhà thầu; 

   

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật đấu thầu. 

Căn cứ vào Công văn số 307/KSBT, ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương Mua vật tư, 

sửa chữa thiết bị Công nghệ thông tin năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-KSBT, ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin năm 2023; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang lập danh mục, số lượng mua 

vật tư, sửa chữa thiết bị Công nghệ thông tin năm 2023, đề nghị các Công ty, 

doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá có 

khả năng cung ứng cho Trung tâm, cụ thể như sau: 

Stt 
Tên hàng hoá, 

dịch vụ 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

01 

LCD 20” PHILIPS 

203V5LSB2 (VG

A) Chính Hãng 

Kích thước màn hình: 19.5 inch 

Độ phân giải: Full HD 1600 x 900 

Tỷ lệ màn hình: 16:9 

Tấm nền: TFT-LCD 

Độ tương phản: 600:1 

Thời gian phản hồi: 5ms 

Tần số quét: 60Hz 

Cổng kết nối: VGA 

 

Cái 
03 

02 

MAIN AFOX 

H81-MA2 (VGA-

HDMI) (Chính 

Hãng) 

 Chipset socket 1155. 

 Hỗ trợ CPU : Hỗ trợ bộ vi xử lý Intel® 

Core ™ i7 / Core ™ i5 / Core ™ i3 / 

Pentium® / Celeron® 

 Hỗ trợ Ram : Bộ nhớ kênh đôi DDR3 

1066/1333 / 1600MHz 2 x Khe cắm bộ 

Cái 10 



nhớ (Mỗi khe cắm tối đa lên đến 8GB) 

LAN - WiF : Realtek RTL8105E 

Ethernet 10/100 / 1000Mbps trên bo 

mạch. 

03 

RAM KINGMAX 

(1x4GB) DDR3 

1600MHz(Chính 

Hãng) 

Dòng Memory : DDR3 4Gb 

Bus Ram hỗ trợ: 1600MHz 

Socket : DIMM 

Cái 10 

04 

SSD 128GB 

NETAC 

N600 (Chính 

Hãng) 

Thông số : Ổ cứng SSD 128GB NETAC 

+ mã ổ cứng : N600S + Dung lượng: 

128GB + Kích thước: 2.5" / 7 mm + Kết 

nối: SATA III 6Gb/s + Tốc độ Đọc/Ghi: 

Upto 500MBps / 470MBps + Đọc / Ghi 

ngẫu nhiên: 70K IOPs / 41K IOPs + 

Tuổi thọ: 1.5 triệu giờ ( khoảng 120 năm 

) Các tính năng chính Chip flash Giao 

diện SATA III 6Gb / s và công nghệ bộ 

nhớ đệm MLC cho tốc độ truyền đặc biệt 

, và độ ổn định cao Được thiết kế với 

công cụ RAIDvàLDPC (kiểm tra chẵn lẻ 

mật độ thấp) để đảm bảo tính toàn vẹn 

dữ liệu Hỗ trợ Chế độ Ngủ thiết bị 

(DevSleep) để kéo dài tuổi thọ pin máy 

tính xách tay bằng cách tắt giao diện 

SATA thông minh khi không sử dụng Bộ 

nhớ cache DDR3 DRAM Hỗ trợ lệnh 

S.M.A.R.T., TRIM và NCQ 

Cái 07 

05 

HDD 500GB 

SEAGATE 

SATA3 

 Model: ST500GB. 

 Chủng loại: Seagate 500 GB Sata 3. 

 Dung lượng: 500GB. 

 Chuẩn cắm: SATA3. 

 Bộ nhớ đệm: 16MB cache. 

 Tốc độ vòng quay: 7200rpm. 

 Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. 

 Điện áp: 1,8 Volt. 

Cái 06 

06 
NGUỒN VSP 750

W Fan12  

Chuẩn nguồn: ATX-12V V2.31 

Hiệu Suất : 80% 

 Công suất danh định: 750W 

Màu: Sơn tĩnh điện đen nhám toàn bộ 

Đầu cấp điện cho main: 24Pin + 4Pin 

Cái 10 

http://www.vatgia.com/s/ddr3+pc3-10600
http://www.vatgia.com/s/1333mhz
http://www.vatgia.com/s/dimm


07 

Quạt CPU socket 

1155/1151/1150 

(Loại tốt) 

Dùng được cho các loại socket Intel 

 1155/1151/1150. Quạt được thiết kế độc 

đáo, phần tản nhiệt phủ rộng giúp tản 

nhiệt rất nhanh… 

Cái 05 

08 

MOUSE LOGITE

CH B100 (Chính 

Hãng ) 

Sản phẩm chuột 

Hãng sán xuất Logitech 

Model B100 

Kiểu kết nối có dây 

Chuẩn kết nối USB 

Phím chức năng Standard 

Màu đen Tính năng khác độ phân giải 

1000 dpi 

Cái 10 

09 

Bàn phím có dây 

Genius KM-160 

USB 

 

Sản phẩm Bộ bàn phím chuột 

Hãng sản 

xuất 
Genius 

Model KM-160 

Kiểu kết 

nối 
Có dây 

Chuẩn giao 

tiếp 
USB 

Phím chức 

năng 
N/A 

Màu Đen 

Đặc điểm 

khác 

Kết hợp giữa kiêu dáng thiết kế đẹp 

mắt và Giá trị đậc biệt. Bộ sản phẩm 

đê bàn bao gồm phím chống tràn và 

chuột quang với thiết kế theo phong 

cách chiếc xe đua hiện đại, đáp ứng 

mọi nhu cầu của bạn và hơn thế nữa 

Cái 10 

10 
Pin CMOS Maxell 

CR 2032 (Loại tốt) 

Model : CR2032 

Dùng cho loại máy : Desktop 

Thông tin thêm : System Manganese 

Dioxide–Li/Organic Electrolyte 

Cái 10 

http://www.vatgia.com/s/desktop


11 
CPU Intel® I3-

4130 3.30GHz  

Mã:  i3 4130 

Socket:  LGA1150 

Tốc độ: 3.40GHz 

Cache: 3Mb 

Số nhân/số luồng: 2/4 

TDP: 54w 

Cái 01 

12 
Cụm mực 12A, 

35A,057A,68A  

Mã mực: HP Q2612A – Hộp mực HP 

12A 

Loại mực: Laser trắng đen (Part 

HP12A) 

Mực máy in HP: LaserJet 1012, 1018, 

1020, 1022, 3050, 3052, 3055, 1319f, 

M1005, 1010. 

Dung lượng: 2.000 trang 

Bảo hành: hết mực 

 Mã mực: Mực in HP Cartridge CB435A  

 Loại mực: Laser trắng đen (Part HP35A) 

 Máy dùng:Mực in HP LaserJet P1005, 

P1006 

 Dung lượng: 1.500 trang 

Cái 15 

13 Mực in  Canon/Hp 

Loại mực in: Mực in Laser màu 

Canon/Hp 

Hiệu mực : GolMax Japan 

Tịnh lượng : 140g 

Số lượng in : 1.500-2.000 tờ 

Cái 180 

14 
Drum máy in 35A, 

12A, 26A 

Tên sản phẩm:  trống máy in Canon/Hp 

Máy sử dụng: Máy in Canon /Hp A4 

Loại trống: Máy in laser đen trắng 

Số trang in: 6000 trang in tiêu chuẩn 

Cái 40 

15 
Gạt máy in 

Canon/Hp 
Làm sạch  Drum Cái 50 

16 
Trục lăng máy in 

Canon/Hp 

Trục sạc máy in có nhiệm vụ quan trọng 

nhất là xã điện tích trên trống, Khi đi qua 

một quá trình in 

Cái 15 



17 
Trục ép máy in 

Canon/Hp 

Tên Sản phẩm : Trục ép , Ru lô sấy ,Ru 

Lô ép / Roller Pressure / Fuser Roller. 

Mã hàng : RC1-2135 for Canon / HP 

Laser Printer 

Dùng cho máy :  Canon LBP2900 , Máy 

in đơn năng HP : HP LaserJet 1010 / 

HP1012/ HP1018/ HP1020/ HP1022/ 

HP1022N / HP1022NW 

Cái 05 

18 
Bao lụa máy in 

Canon/Hp 

Màu : Nâu xám 

Mẫu mã :Bao lụa HP LJ 

1200/1300/2014/2015/1130/1160 - Bao 

lụa máy in xám 

Dòng sản phẩm : Bao lụa HP LJ 

1200/1300/2014/2015/1130/1160 Chính 

Hãng - Bao lụa máy in xám 

Kích thước sản phẩm (D x R x C cm : 

1,5x1,5x18 

Cái 05 

19 

Cụm mực Brother 

2240,2130,214,232

1 

 Mã Drum: Brother DR 2255 

 Loại mực: Laser Trắng đen 

Sử dụng cho máy in Brother HL 2130/ 

2240D/ 2250DN/ 2270DW/ MFC7360/ 

MFC7860DW/ DCP7060D/ 

DCP7065DN 

Cái 05 

20 
Mực máy in 

brother 

Loại mực in: Mực in Laser  Brother 

Dung lượng : In khoảng 1.400 trang 

(với độ he phủ 5%) 

Cái 40 

21 
Drum máy in 

Brother 

Tên sản phẩm:Trống máy in Brother  

Số trang in giới hạn hộp mực:1.8k 

trang với độ phủ mực 5% 

Cái 15 

       * Nội dung yêu cầu: 

+ Khi thiết bị, bị hư, thì đem thiết bị lại thay tại cơ quan không đem máy tính 

về (Bao gồm Mainboard, ổ cứng, Dram…). Khi bơm mực máy in xong thì phải vệ 

sinh máy in sạch sẽ, cài đặt windows miễn phí,…Bơm mực và sửa chữa tại chổ 

thời gian cán bộ quản lý điện thoại khoảng 20 phút đến 30 phút thì tới đơn vị (Bản 

cam kết). 

+ Đáp ứng đúng với số lượng tên danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, 

theo hồ sơ yêu cầu, thiết bị phải bảo hành theo qui định của nhà sản xuất. 

+ Thời gian thực hiện: 07 ngày kể từ ngày phát hành trên trang thông tin điện 



tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

+ Bảng báo giá phải được bỏ vào trong phong bì, niêm phong để đảm bảo 

tính bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. 

- Các nhà cung cấp gửi bằng Báo giá bao gồm các nội dung: 

+ Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào.    

(Đơn giá chào bao gồm thuế VAT, các chi phí bảo trì, cài đặt windows, chi phí vận 

chuyển và các chi phí  khác có liên quan).  

+ Hiệu lực của bảng báo giá và hồ sơ năng lực, bản cam kết. 

Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá chậm nhất 14 giờ ngày 15/03/2023 về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ số 613 Trần Hưng Đạo khu 

vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

* Thông tin liên hệ: 

- Bộ phận tiếp nhận, phòng văn thư Tổ chức - Hành chính. 

- Người liên hệ: Lê Văn Sang. 

- Điện thoại: 0939.270.990. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hạnh 
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